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	I.
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG: 07 ĐỒNG CHÍ

	1
	1
	Hoàng Hương Giang
10/01/1980
	x
	Kinh
	x
	GV trường MN Hồng Thái Tây
	ĐH GD Mầm non
	VLVH
	 
	B
	B
	GCN BDHT 
	01/03/2012

	2
	2
	Trần Thị Mai Hương
04/03/1980
	x
	Kinh
	x
	GV trường MN Hoa Lan
	ĐH GD Mầm non
	Chuyên tu
	 
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	01/03/2012

	3
	3
	Nguyễn Thị Phong
25/3/1983
	x
	Kinh
	x
	GV trường MN Tràng Lương
	ĐH GD Mầm non
	Tại chức
	 
	B
	B
	GCN BDHT 
ĐHĐ
HQLGD
	01/11/2006

	4
	4
	Nguyễn Thị Thu Trang
30/8/1979
	x
	Kinh
	x
	CV Phòng GD&ĐT huyện
	ĐH GD Mầm non
	VLVH
	 
	B
	B
	GCN BD HT
	01/03/2012

	5
	5
	Nguyễn Thị Hường
28/08/1970
	x
	Kinh
	x
	GV trường MN Hoa Phượng
	ĐH GD Mầm non
	Từ xa
	 
	B
	B
	GCN BD HT
	01/03/2012

	6
	6
	Phạm Thị Hạnh
20/4/1979
	x
	Kinh
	x
	GV trường MN Sao Mai
	ĐH GD Mầm non
	Tại chức
	 
	B
	B
	GCN BD HT
	01/03/2012

	7
	7
	Nguyễn Thị Lan Chi
08/09/1983
	x
	Kinh
	x
	GV trường MN Hoa Lan
	ĐH GD Mầm non
	VLVH
	 
	B
	B
	GCN BD HT
	01/10/2006

	II
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH TRÀNG AN: 02 ĐỒNG CHÍ

	8
	1
	Lê Thị Thu Hương
04/09/1978
	x
	Kinh
	x
	PHT trường TH Tràng An
	ĐH GD Tiểu học
	Tại chức
	 
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	12/01/2011

	9
	2
	Nguyễn Thị Xầm
05/10/1974
	x
	Kinh
	x
	PHT trường TH Hưng Đạo
	ĐH GD Tiểu học
	Tại chức
	 
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	01/10/2009

	III.
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG: 03 ĐỒNG CHÍ

	10
	1
	Nguyễn Thị Thảo
22/02/1977
	x
	Kinh
	x
	PHT trường TH Thủy An
	ĐH GD Tiểu học
	VLVH
	TC
	B
	B
	QLGD
	10/08/2011

	11
	2
	Vương Văn Dần
23/09/1974
	 
	Kinh
	x
	PHT trường TH Bình Khê
	ĐH GD Tiểu học
	Tại chức
	 
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	01/10/2009

	12
	3
	Nguyễn Thị Ngọc Lê
08/07/1978
	x
	Kinh
	x
	PHT trường TH TT Đông Triều
	ĐH GD Tiểu học
	Tại chức
	TC
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	01/09/1997

	IV
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG: 02 ĐỒNG CHÍ

	13
	1
	Hoàng Văn Dương
18/11/1977
	 
	Kinh
	x
	GV
trưởng TH Mạo Khê B
	ĐH GD Tiểu học
	VLVH
	 
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	01/12/2000

	14
	2
	Phạm Thị Hương Dịu
18/01/1985
	x
	Kinh
	x
	GV 
trường TH Mạo Khê B
	ĐH GD Tiểu học
	Chính quy
	 
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	01/12/2008

	V
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ: 04 ĐỒNG CHÍ

	15
	1
	Phạm Văn Thịnh
19/9/1979
	 
	Kinh
	x
	PHT trường THCS
 Bình Khê
	ĐH SP Toán
	Tại chức
	TC
	B
	B
	GCN BD QLGD
	20/09/2008


Trần Đức Quyền

	27/7/1974
	 
	Kinh
	x
	PHT trường THCS Lê Hồng Phong
	ĐH SP Văn
	VLVH
	TC
	B
	B
	GCN BD HT
	15/102006

	17
	3
	Bùi Thị Thu Thủy
28/07/1977
	x
	Kinh
	x
	PHT trường THCS Hưng Đạo
	ĐH SP Toán học
	Tại chức
	TC
	B
	CĐ
	GCN BDHT 
	16/10/2009

	18
	4
	Lê Thị Kim Oanh
05/10/1974
	x
	Kinh
	x
	PHT trường THCS Mạo Khê 1
	ĐH SP Hóa học
	Tại chức
	TC
	B
	B
	GCN QLGD
	30/09/2009

	VI
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN SINH: 02 ĐỒNG CHÍ

	19
	1
	Trần Thị Mai Điệp
28/01/1978
	x
	Kinh
	x
	GV trường THCS Đức Chính
	ĐH SP Toán
	VLVH
	 
	C
	B
	GCN BDHT
	01/07/2000

	20
	2
	Đoàn Thanh Tuân
22/02/1984
	 
	Kinh
	x
	GV trường THCS Tràng Lương
	ĐH SP Vật lý
	VLVH
	TC
	B
	B
	ĐHĐ
HQLGD
	01/05/2006


